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CHÍNH PHỦ 
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Số: 40/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định việc sử dụng, trọng dụng  
cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân 

hoạt động khoa học và công nghệ. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Nghị định này hướng dẫn chi tiết Điều 19, Điều 22 và Điều 23 của Luật Khoa 

học và công nghệ về chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ, đào 
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài khoa học và công nghệ, ưu đãi trong sử dụng 
nhân lực, nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại 

Việt Nam, cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Điều 3. Nguyên tắc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và 

công nghệ 
1. Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt động khoa 

học và công nghệ phát huy tối đa năng lực và được hưởng lợi ích xứng đáng với 
kết quả hoạt động khoa học và công nghệ. 
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2. Bảo đảm đúng đối tượng, tạo điều kiện cho nhân tài thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ quan trọng để phát huy tài năng và được hưởng lợi ích 
xứng đáng với nhiệm vụ đảm nhận.  

3. Nhà nước bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng 
cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

 
Chương II 

CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHỨC DANH CÔNG NGHỆ  
VÀ ƯU ĐÃI CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
Điều 4. Chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ 
1. Chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ: 
a) Chức danh nghiên cứu khoa học (sau đây gọi tắt là chức danh khoa học) 

gồm: Trợ lý nghiên cứu, nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên 
cao cấp; 

b) Chức danh công nghệ gồm: Kỹ thuật viên và tương đương, kỹ sư và tương 
đương, kỹ sư chính và tương đương, kỹ sư cao cấp và tương đương. 

2. Hạng chức danh nghề nghiệp đối với cá nhân hoạt động khoa học và công 
nghệ trong đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ:  

a) Hạng chức danh khoa học gồm: Chức danh khoa học hạng IV là trợ lý 
nghiên cứu, chức danh khoa học hạng III là nghiên cứu viên, chức danh khoa học 
hạng II là nghiên cứu viên chính, chức danh khoa học hạng I là nghiên cứu viên 
cao cấp; 

b) Hạng chức danh công nghệ gồm: Chức danh công nghệ hạng IV là kỹ thuật 
viên và tương đương, chức danh công nghệ hạng III là kỹ sư và tương đương, chức 
danh công nghệ hạng II là kỹ sư chính và tương đương, chức danh công nghệ hạng I 
là kỹ sư cao cấp và tương đương. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn các chức danh 
khoa học và chức danh công nghệ là kỹ thuật viên, kỹ sư, kỹ sư chính và kỹ sư cao 
cấp sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ. 

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tiêu chuẩn 
chức danh công nghệ trong từng lĩnh vực công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý, 
tương đương với kỹ thuật viên, kỹ sư, kỹ sư chính, kỹ sư cao cấp sau khi có ý kiến 
thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. 

Điều 5. Xét công nhận, bổ nhiệm chức danh khoa học, chức danh công nghệ  
1. Việc xét công nhận, bổ nhiệm chức danh khoa học, chức danh công nghệ 

đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong các đơn vị sự nghiệp công 
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lập có hoạt động khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

2. Cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu 
cầu của vị trí việc làm được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh 
khoa học, chức danh công nghệ hạng IV, hạng III không phải qua tập sự, được xếp 
vào bậc lương phù hợp với trình độ đào tạo theo quy định. 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ 
quyết định việc xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, 
chức danh công nghệ quy định tại Khoản này. 

3. Việc xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức 
danh công nghệ ngoài quy định tại Khoản 2 Điều này đối với cá nhân có thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định sau 
khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết về thành tích khoa học và 
công nghệ, quy trình xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh khoa 
học, chức danh công nghệ quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.  

Điều 6. Đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ 
cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác 

1. Người đang giữ hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ tại 
các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng tiêu 
chuẩn của hạng chức danh cao hơn được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức 
danh khoa học, hạng chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, 
không phụ thuộc vào năm công tác nếu trong thời gian giữ hạng chức danh đạt một 
trong các điều kiện sau: 

a) Đạt giải thưởng quốc tế, giải thưởng uy tín trong nước về khoa học và 
công nghệ; 

b) Chủ trì hoặc thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt hoặc 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng được nghiệm 
thu ở mức đạt trở lên hoặc chủ trì công trình khoa học và công nghệ được ứng 
dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; 

c) Được cấp bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học; 
d) Được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. 
2. Việc đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao 

hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác chỉ áp dụng 
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một lần đối với một cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đang giữ hạng 
chức danh.  

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh khoa 
học, chức danh công nghệ hạng II không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào 
năm công tác trên cơ sở đề xuất của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt 
động khoa học và công nghệ sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức 
danh khoa học, chức danh công nghệ hạng I không qua thi thăng hạng, không phụ 
thuộc vào năm công tác trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi 
có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể về điều kiện, quy trình xét bổ 
nhiệm đặc cách vào hạng chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn 
không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác.  

Điều 7. Nâng lương vượt bậc đối với cá nhân có thành tích trong hoạt động 
khoa học và công nghệ 

1. Người được bổ nhiệm chức danh khoa học, chức danh công nghệ trong đơn 
vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ được nâng vượt bậc 
lương trong cùng hạng chức danh nếu không vi phạm kỷ luật và đạt một trong các 
điều kiện sau:  

a) Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu 
và được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; 

b) Được tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Luật Thi 
đua, khen thưởng; 

c) Được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 
d) Được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc. 
2. Cá nhân đạt điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này được nâng lương vượt 

bậc không quá 02 bậc lương trong cùng hạng chức danh và không thực hiện nâng 
lương vượt bậc 02 lần liên tiếp. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nâng lương vượt bậc đối với chức danh 
khoa học, chức danh công nghệ hạng I, hạng II.  
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Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ 
quyết định nâng lương vượt bậc đối với các hạng chức danh khoa học, chức danh 
công nghệ khác theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. 

Điều 8. Điều kiện làm việc  
Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được tạo các điều kiện làm việc 

sau đây: 
1. Được tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phòng thí 

nghiệm, cơ sở thực nghiệm và các điều kiện cần thiết khác từ kinh phí hoạt động 
thường xuyên của tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ để thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ. 

2. Được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương xem xét hỗ trợ kinh phí 
tham gia hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; công bố kết quả khoa học và 
công nghệ trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng, trừ trường 
hợp kinh phí thực hiện các nội dung nêu trên đã được dự toán trong kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ.  

3. Được các thư viện, tổ chức thông tin khoa học và công nghệ công lập tạo 
điều kiện tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ để thực hiện 
nhiệm vụ. 

4. Cá nhân được bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ hạng I 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập được hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia khi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước, trừ trường hợp kinh phí này đã được dự toán trong kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 9. Kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu 
1. Cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập được xem xét kéo dài thời gian công tác để nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và không giữ chức vụ quản lý nếu đáp ứng các điều 
kiện sau: 

a) Là giáo sư; phó giáo sư; người giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ 
hạng I là tiến sĩ khoa học; người giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ 
hạng I; người giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ hạng II là tiến sĩ; 

b) Có đủ sức khỏe và có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác; 
c) Tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu và chấp thuận. 


